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KẾ HOẠCH 

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 
 

Thực hiện Kế hoạch số 706/KH-HĐGDQP&AN ngày 22/3/2024 của Hội 

đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 9 về công tác Giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2024, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh xây 

dựng Kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an 

ninh, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân về công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh phải được lãnh đạo, chỉ đạo 

chặt chẽ, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác 

định thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị và toàn xã hội; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết 

thực. Quá trình thực hiện bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp, hiệp đồng giữa 

các cơ quan, tổ chức, các ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong 

đó cơ quan quân sự làm trung tâm. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng giáo 

dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình 

hình mới; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định của Chính phủ, văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trên, 

Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai sâu 
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rộng, chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. 

2. Củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, 

đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt việc kiểm tra công tác 

giáo dục quốc phòng và an ninh ở tất cả các cấp. 

3. Tổ chức rà soát, phân cấp các đối tượng, xây dựng kế hoạch và triển 

khai tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo 

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 

139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hướng dẫn số 

90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an 

ninh Trung ương về danh mục, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh; Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng Quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ 

huy Quân sự Bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông 

tư số 43/2020/TT-BCA ngày 11/5/2020 của Bộ Công an Quy định công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân. Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4, cá nhân tiêu biểu, người 

có uy tín trong cộng đồng dân cư. Cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh cho các đối tượng hai nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi vị trí lãnh đạo, 

chỉ huy hoặc phụ cấp chức vụ theo Hướng dẫn số 175/HD-HĐGDQPANTW 

ngày 24/3/2017 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.  

4. Tăng cường chỉ đạo các trường Cao đẳng, Cơ sở giáo dục Đại học, thực 

hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư liên 

tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ 

Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh; 

liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các Trường Cao đẳng, Cơ sở Giáo 

dục Đại học; Quyết định số 2861/QĐ-BQP ngày 14/8/2021 của Bộ Quốc phòng 

về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh. 

5. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an 

ninh, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp linh hoạt; trọng tâm là tuyên 

truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ quyền biên giới, 

biển, đảo Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam đối với Vùng đất Tây Nam Bộ 

cho toàn dân. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở cơ sở. 
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6. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh chỉ đạo Cơ quan thường 

trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; các Trường Cao đẳng, Cơ 

sở Giáo dục Đại học tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh làm tốt công 

tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an ninh Trung ương kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an 

ninh năm 2024. 

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

quốc phòng và an ninh đối với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các 

cấp; cụ thể hóa hệ thống văn bản của trên; đưa nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và 

an ninh thành tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị và 

địa phương. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (có phụ lục kèm theo) 

IV. CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH 

1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

Báo cáo số liệu đăng ký bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng 1, 2 (theo Nghị định 13 và Nghị định 139 của Chính phủ) năm 2025 về 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh trước ngày 05/5/2024. 

2. Sở Nội vụ 

Báo cáo danh sách chiêu sinh cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3 và 

tương đương; đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024 theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân 

Tỉnh giao gửi về Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh (qua Bộ Chỉ 

huy Quân sự Tỉnh - Ban Dân quân tự vệ/Phòng Tham mưu) trước ngày 

20/6/2024. 

3. Các cơ quan, tổ chức của Nhà nước; tổ chức chính trị - xã hội của Tỉnh, 

của Trung ương đóng quân trên địa bàn. 

Báo cáo kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối 

tượng 4 thuộc quyền (Kế hoạch tháng 7 hàng năm) năm 2025 về Hội đồng Giáo 

dục quốc phòng và an ninh cấp huyện (trên địa bàn) và Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh Tỉnh trước ngày 30/7/2024. 

Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3 và tương 

đương; đối tượng chức sắc, chức việc tôn giáo dự kiến bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức quốc phòng và an ninh năm 2024 theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân Tỉnh giao 

gửi về Sở Nội vụ và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh (qua Bộ 

Chỉ huy Quân sự Tỉnh - Ban Dân quân tự vệ/Phòng Tham mưu) trước ngày 

31/5/2024. 

4. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện 
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- Báo cáo tháng (gửi trước ngày 05 của tháng tiếp theo). Riêng tháng cuối 

quý báo cáo gộp chung với báo cáo quý. 

- Báo cáo quý I, III (quý I gửi trước ngày 05/3/2024; quý III gửi trước 

05/9/2024).  

- Báo cáo 6 tháng (gửi trước ngày 05/6/2024). 

- Báo cáo năm (gửi trước ngày 05/11/2024). 

- Báo cáo Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối 

tượng 4 thuộc quyền (Kế hoạch tháng 7 hàng năm) năm 2025 về Hội đồng Giáo 

dục quốc phòng và an ninh Tỉnh trước ngày 30/7/2024. 

* Ngoài các mốc thời gian trên, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng 

Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh. Các báo cáo gửi về cơ quan Thường trực 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh - 

Ban Dân quân tự vệ/Phòng Tham mưu). 

* Đối với các trường: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Cao đẳng Y tế 

Đồng Tháp; Đại học Đồng Tháp báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6, báo cáo năm 

trước ngày 05/11. Riêng trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, trường Đại 

học Đồng Tháp báo cáo thêm mẫu số 12B bằng văn bản và kèm file Excel gửi 

về Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh Trung ương (Cục Dân quân tự vệ) theo địa chỉ: Số 07 Nguyễn 

Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.  

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội 

đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt 

nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh. 

2. Thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; hoàn thiện hệ thống 

văn bản chỉ đạo đồng bộ, thống nhất; kịp thời bổ sung, thực hiện đầy đủ nội 

dung quy chế, kế hoạch đã được xác định. 

3. Bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ 

trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức; Cơ quan Thường trực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu, phân cấp, quản lý và tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Chấp hành 

nghiêm sự phân công của tổ chức và người lãnh đạo, chỉ huy về việc đưa các 

đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định 

của pháp luật. 
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4. Chỉ đạo các Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Đại học Đồng 

Tháp được tự chủ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, tăng cường đầu tư, 

mua sắm vật chất, trang thiết bị dạy học và trang phục cho sinh viên. Thực hiện 

môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các trường Cao đẳng, Đại học 

và Trung học phổ thông đúng theo quy định; tổ chức tốt hội thi, hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn, đạt chất lượng. 

5. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện phổ biến kiến thức giáo dục quốc 

phòng và an ninh cho toàn dân với nội dung, hình thức linh hoạt phù hợp; tạo 

được sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, ban, 

ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của xã hội về chất lượng, hiệu quả phổ biến 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh (Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh Tỉnh) tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh 

Tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; 

đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả về trên theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- HĐ.GDQP&AN Trung ương;               

- HĐ.GDQP&AN Quân khu 9;               

- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;      

- Thành viên HĐ.GDQP&AN Tỉnh;                         

- HĐ.GDQP&AN huyện, thành phố;         

- Bộ CHQS Tỉnh; 

- Các trường: Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; Cao đẳng 

Cộng đồng Đồng Tháp; Đại học Đồng Tháp; 

- Trung đoàn 320;  

- Ban CHQS cơ quan, tổ chức;                  

- Ban Dân quân tự vệ/Bộ CHQS Tỉnh;      

- Lưu VT; NCPC(CT). 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Thiện Nghĩa 
 

 

 



PHỤ LỤC  

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC GDQP&AN NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số          /HĐGDQP&AN ngày  03/4/2024 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh) 

 

 

T
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NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

 A XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

1 

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật 

về giáo dục quốc phòng và an ninh. 

Bộ CHQS Tỉnh 

Các sở, ngành; các tổ chức 

chính trị - xã hội; Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và 

an ninh huyện,  thành phố 

x x x x 

2 
Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh 

năm 2024. 

Chủ tịch Hội đồng 

giáo dục quốc phòng 

và an ninh Tỉnh 

Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh huyện, 

thành phố; Người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức 

x    

3 

Quyết định giao chỉ tiêu bồi dưỡng, cập nhật 

KTQP&AN đối tượng 3, 4; đối tượng chức sắc 

chức việc tôn giáo; sĩ quan, đảng viên Đảng cộng 

sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân và Công an 

nhân dân năm 2024. 

UBND Tỉnh 

Các đơn vị liên quan; 

Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh huyện, 

thành phố 

x    

4 

Kế hoạch bồi dưỡng KTQP&AN từng khóa theo 

Nghị định số 13, 139 của Chính phủ và Thông tư số 

24 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thông tư số 43 

của Bộ trưởng Bộ Công an. 

Bộ CHQS Tỉnh, 

Công an Tỉnh 

Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy 

BĐBP Tỉnh,  Trung đoàn 

320, Hội đồng giáo dục 

quốc phòng và an ninh 

huyện, thành phố 

 

 

 

 
x  
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NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

5 

Kế hoạch tổ chức Tổng kết công tác giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ 

năm 2025. 

Ban Thường trực Hội 

đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh Tỉnh 

Ban Thường trực Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và 

an ninh các cấp 

   x 

B 

 

 

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CÁC CẤP 
 

 

1 

 

Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 

ninh các cấp với số lượng, thành phần hợp lý, 

theo Quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Chủ tịch UBND 

các cấp 

Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh các cấp 
x x x x 

2 

 

Bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động, kế hoạch 

công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; giao nhiệm 

vụ cho thành viên Hội đồng gắn với chức trách, 

nhiệm vụ được phân công. 
 

Chủ tịch Hội đồng 

giáo dục quốc phòng 

và an ninh các cấp 

Cơ quan quân sự; các cơ 

quan, ban, ngành; các tổ 

chức chính trị - xã hội có 

liên quan 

x x x  

3 

Nắm chắc nhiệm vụ cấp trên và cấp mình; xây dựng 

văn bản chỉ đạo bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và 

thống nhất, sát thực của tiễn địa phương, cơ sở. 

Chủ tịch Hội đồng 

giáo dục quốc phòng 

và an ninh Tỉnh 

Cơ quan quân sự; các cơ 

quan, ban, ngành; các tổ 

chức chính trị - xã hội có 

liên quan 

x x x x 

4 

 
 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng; thực 

hiện tốt việc phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, tổ 

chức và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ 

quan đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 
 

Chủ tịch Hội đồng 

giáo dục quốc phòng 

và an ninh các cấp 

Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh, cơ 

quan, tổ chức, các ban, 

ngành; các tổ chức chính 

trị - xã hội có liên quan 

x x x x 
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NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

5 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh đối 

với Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các 

cấp và cơ quan, đơn vị thuộc quyền; thực hiện tốt 

việc sơ kết, thi đua khen thưởng theo quy định. 
 

Chủ tịch Hội đồng 

giáo dục quốc phòng 

và an ninh các cấp 

Hội đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh, cơ 

quan, tổ chức, ban ngành 

liên quan; các đơn vị 

đứng chân trên địa bàn 

x x x x 

C BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CÁC ĐỐI TƯỢNG 

* 

 

Bồi dưỡng, cập nhật Kiến thức quốc phòng và an ninh theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP, Nghị định số 139/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ 

1 

 

Triển khai Quyết định của Tỉnh ủy về cử cán bộ đối 

tượng 1, 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức giáo dục 

quốc phòng và an ninh tại Học viện Quốc phòng, 

Trường Quân sự Quân khu theo chỉ tiêu của trên. 
 

Ban Thường trực Hội 

đồng giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

Tỉnh 

Cơ quan, tổ chức Trung 

ương đóng trên địa bàn; 

Các sở, ban, ngành Tỉnh 

có liên quan 

 x x x 

2 

 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh 

tham mưu cho UBND mở 3 lớp bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 

và tương đương (Theo Nghị định số 13, Nghị định 

số 139 của Chính phủ và Hướng dẫn số 175 của 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung 

ương), quân số 240 đ/c. Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh các cấp, phối hợp với các cơ 

quan, ban, ngành cùng cấp có liên quan đưa cán 

bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật Kiến thức quốc 

phòng và an ninh theo chỉ tiêu trên giao. 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

Tỉnh 

Cơ quan Thường trực, 

Trung đoàn 320; Sở Nội 

vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh các 

huyện, thành phố; cơ 

quan, tổ chức Trung 

ương đóng trên địa bàn 

Tỉnh 

  x  
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CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

3 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh 

phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các 

cơ quan chức năng, mở khóa bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn 

giáo trên địa bàn Tỉnh, quân số 40 vị. 
 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh tỉnh, huyện, 

thành phố 

UBMTTQ Việt Nam, Sở 

Nội vụ; các ban, ngành; các 

tổ chức chính trị - xã hội 

có liên quan cấp tỉnh, cấp 

huyện 

  x  

4 

 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp 

huyện, cấp xã tham mưu UBND cùng cấp giao chỉ 

tiêu; xây dựng kế hoạch từng khóa trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và quyết định mở các lớp bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối 

tượng  4 thuộc các cơ quan, tổ chức; các ban ngành; 

các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương, của tỉnh 

và Trung ương đứng chân trên địa bàn đến hết tháng 

10/2024 phải mở xong các lớp bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức quốc phòng và an ninh. 

 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh các 

cấp 

Cơ quan, tổ chức, ban 

ngành; các tổ chức chính trị 

- xã hội có liên quan; các 

đơn vị đứng chân trên địa 

bàn 

x x x x 

5 

 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh  các cấp 

chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát cá nhân 

tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, 

người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Quyết 

định mở khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh. 
 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh các cấp 

UBMTTQ Việt Nam, 

Ban Tôn giáo, các ban, 

ngành; các tổ chức chính 

trị - xã hội có liên quan 

x x x x 
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CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

6 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các 

cấp khảo sát đối tượng là người giữ vị trí lãnh 

đạo, chỉ huy giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp không thay 

đổi vị trí lãnh đạo hoặc phụ cấp chức vụ, xây 

dựng kế hoạch tổ chức cập nhật kiến thức quốc 

phòng và an ninh theo Hướng dẫn số 175 của 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung 

ương. 
 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh các cấp 

Cơ quan, tổ chức, ban, 

ngành liên quan; các đơn 

vị đứng chân trên địa bàn 

x x x x 

B Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân 

1 

 

Đưa sĩ quan quân hàm cấp Thượng tá, Đại tá (đối 

tượng 2 theo Thông tư 24/2014/TT-BQP) tham gia 

bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh theo 

chỉ tiêu của Quân khu giao. 

Chỉ huy trưởng 

Bộ CHQS Tỉnh 

Bộ CHBĐBP Tỉnh; các 

cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Bộ CHQS Tỉnh 

x x x x 

2 

Bộ CHQS Tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh đối tượng 3 cho sĩ quan, QNCN 

cấp hàm thiếu, trung tá thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP 

Tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS Tỉnh 

theo Thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng 

tại Trung đoàn 320, quân số 70 đ/c.  

Chỉ huy trưởng 

Bộ CHQS Tỉnh 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng Tỉnh; Trung đoàn 

320; Ban CHQS các 

huyện, thành phố và các 

cơ quan đơn vị có liên 

quan 

  x  

3 

Công an Tỉnh mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 thuộc các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an Tỉnh theo 

Thông tư 43/2020/TT-BCA của Bộ Công an, 

quân số 100 đ/c. 

Giám đốc 

Công an Tỉnh 
Các cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền 
  x  
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CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

4 

Bộ CHQS, Bộ CHBĐBP, Công an Tỉnh nắm chắc 

các đối tượng là người giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy 

đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh nhiệm kỳ trước, từ nhiệm kỳ kế tiếp không 

thay đổi vị trí lãnh đạo, chỉ huy hoặc phụ cấp chức 

vụ thì được cập nhật Kiến thức quốc phòng và an 

ninh lồng ghép trong chương trình học tập, huấn 

luyện hàng năm của đơn vị theo Hướng dẫn số 175 

của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 

Trung ương. 
 

Bộ CHQS, 

Bộ CHBĐBP, 

Công an Tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị thuộc 

quyền 
x x x x 

D 

 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN 
 

1 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm nguồn, đẩy mạnh 

đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh 

theo Quyết định số 607/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; biên chế giáo viên giáo dục quốc 

phòng và an ninh cho các trường, các cơ sở giáo 

dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Các cơ sở giáo dục, nhà 

trường, các ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

x x x x 

2 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo 

viên, giảng viên, cán bộ quản lý môn học giáo 

dục quốc phòng và an ninh; tổ chức hội thi, hội 

thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học 

sinh các trường THPT,  tham gia dự thi giáo viên 

dạy giỏi môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh toàn quốc. 

 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Các cơ sở giáo dục, nhà 

trường, các ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

x x x x 
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CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

3 

    

 Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 

số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 

08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Lao động - TB&XH về tổ chức dạy học, 

đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục 

quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.  
 

UBND Tỉnh;  Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội 

Các cơ sở giáo dục, nhà 

trường, các ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

x x x x 

4 

 

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá 

kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và 

an ninh thuộc khối các môn học chung trong 

chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng. 
 

UBND Tỉnh; Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội 

Các cơ sở giáo dục, nhà 

trường, các ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

x x x x 

5 

 

 

 

Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất 

lượng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong hệ thống các nhà trường, cơ sở giáo dục; 

thực hiện đúng nội dung, chương trình quy định, 

vận dụng đưa nội dung chủ quyền biên giới, 

biển, đảo, chủ quyền vùng đất Tây Nam Bộ vào 

bài giảng. 
 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

 

Các cơ sở giáo dục, nhà 

trường, các ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan x x x x 
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CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

6 

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2022/TT-

GDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an 

ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học, trường Cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo 

dục Đại học. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Các cơ sở giáo dục, nhà 

trường, các ban, ngành, 

cơ quan, đơn vị có liên 

quan 

x x x x 

7 

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ 

quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng 

và an ninh theo Thông tư liên tịch số 

15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-

BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – 

TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, 

Bộ Tài chính. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở LĐ - TB&XH, Sở Nội 

vụ; Sở Tài chính, cơ quan 

quân sự, Công an, các nhà 

trường, Cơ sở Giáo dục 

x x x x 

8 

Triển khai thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH của Bộ 

Quốc phòng, Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động thương 

binh và Xã hội về Quy định tổ chức, hoạt động của 

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết 

giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao 

đẳng, cơ sở giáo dục đại học. 

UBND Tỉnh 

 

Sở GD&ĐT, các cơ sở 

giáo dục, Trung đoàn 320 

Tỉnh. 

x x x x 

9 

Chỉ đạo các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học 

thực hiện việc tự chủ môn học giáo dục quốc phòng 

và an ninh cho sinh viên, bổ sung hoàn thiện cơ sở, 

vật chất, trang bị bảo đảm cho môn học. 

UBND Tỉnh 

Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Đồng Tháp; Đại 

học Đồng Tháp 

x x x x 
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T

T 
NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

E PHỔ BIẾN KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO TOÀN DÂN 

1 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; sự phối hợp hiệu quả của Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và an ninh, UBMTTQ Việt 

Nam, Cơ quan Quân sự, Công an, Thông tin và 

Truyền thông, Đài truyền hình, Báo, Đài Trung 

ương và địa phương thực hiện phổ biến kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho toàn dân theo chương 

trình, Chuyên trang, Chuyên mục cụ thể, thời gian, 

thời điểm hợp lý. 
ơ 

UBND các cấp 

Cơ quan Quân sự, Công 

an, Tuyên giáo, 

UBMTTQ Việt Nam, 

Thông tin và Truyền 

thông, Báo, Đài địa 

phương, cơ sở và các đơn 

vị liên quan 

x x x x 

2 

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn 

dân kết hợp lồng ghép gắn với các hoạt động, các 

phong trào, các cuộc vận động, hành quân dã ngoại, 

tuyển quân…; vận dụng linh hoạt các hình thức 

phương pháp bảo đảm cho người nghe dễ hiểu, dễ 

nhớ, phù hợp với đối tượng, thực tế nhiệm vụ chính 

trị của địa phương. 

Ban Thường trực 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh các cấp 

Các cơ quan, ban ngành; 

các tổ chức chính trị - xã 

hội, địa phương có liên 

quan 

x x x x 

3 

 

Quản lý, xác định nội dung, tuyên truyền phải 

đúng nguyên tắc, quan điểm, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền 

thống lịch sử của quê hương, đất nước; chú trọng 

chủ quyền biên giới, biển, đảo, chủ quyền của 

Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ. 
 

Ban Thường trực 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh các cấp 

Công an, Ban Tuyên 

giáo, UB MTTQ Việt 

Nam, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Báo, Đài 

địa phương, cơ sở và các 

đơn vị liên quan 

x x x x 
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T

T 
NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

4 

Chủ động bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông 

tin mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, 

tuyên truyền viên, biên tập viên các báo đài địa 

phương. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Đài Phát thanh - 

Truyền hình, Báo Đồng 

Tháp 

Cơ quan quân sự, công an, 

tuyên giáo, thông tin và 

truyền thông, văn hóa-

thông tin, các báo đài, các 

đơn vị có liên quan 

x x x x 

F HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

1 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh 

tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng 

và an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 

2025. 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

Tỉnh 

Thành viên Hội đồng 

giáo dục quốc phòng và 

an ninh, cơ quan có liên 

quan 

   x 

2 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, 

thành phố tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc 

phòng và an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ 

năm 2025. Chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng 

và an ninh cấp xã tổ chức tổng kết theo phân cấp. 
 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

huyện, thành phố 

Thành viên Hội đồng Giáo 

dục quốc phòng và an 

ninh cấp huyện, cấp xã, cơ 

quan liên quan 

   x 

3 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp 

huyện, cấp xã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, 

báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

cấp huyện, cấp xã 

Thành viên Hội đồng, cơ 

quan Thường trực, các cơ 

quan liên quan 

x x x x 

4 

Sở GD&ĐT tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo và 

thực hiện tốt việc bố trí, tập huấn, bồi dưỡng cho 

cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng 

và an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

UBND Tỉnh 

Sở GD&ĐT, các cơ sở 

giáo dục, nhà trường, cơ 

quan có liên quan 

x x x x 
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T 
NỘI DUNG CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

Quí 1 Quí 2 Quí 3 Quí 4 

G CÔNG TÁC KIỂM TRA 

1 

Tham mưu Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 

ninh Tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác 

giáo dục quốc phòng và an ninh đối với Hội 

đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện 

Thanh Bình, Tam Nông và thành phố Sa Đéc 

(Kiểm tra từ 01 đến 02 đơn vị cấp xã và trường 

THPT trên địa bàn của cấp huyện). 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

Tỉnh 

Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh huyện 

Thanh Bình, Tam Nông và 

thành phố Sa Đéc 

 

 

 

 x x 

2 
Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh  Trung 

ương kiểm tra tỉnh Đồng Tháp. 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh Trung ương 

Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh các cấp 
  x x 

3 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp 

huyện kiểm tra cấp xã 25 - 30% đơn vị (kiểm tra 

các trường THPT do cấp huyện xác định). 

Chủ tịch Hội đồng 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

huyện, thành phố 

Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh các cấp, các 

cơ quan, đơn vị, nhà trường có 

liên quan 

x x x x 

4 

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc 

phòng và an ninh Trung ương kiểm tra Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Trường Đại học Đồng 

Tháp. 

Cơ quan Thường trực 

Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh Trung ương 

Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Đồng Tháp; Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

  x x 
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